
 
 
 

UBND TỈNH TRÀ VINH 
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Số:          /KH-STTTT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
        Trà Vinh, ngày 31 tháng 01 năm 2023 

 

KẾ HOẠCH  
Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ 

 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển  

kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường 
 kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023 

 

Thực hiện Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 của UBND tỉnh 

Trà Vinh ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP 
ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi 
trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023; Sở Thông 

tin và Truyền thông xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện tại đơn vị như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

Quán triệt thực hiện tốt Nghị quyết của HĐND tỉnh, các Quyết định của 
UBND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023; phương hướng 

nhiệm vụ công tác của đơn vị năm 2023; 

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải cách công vụ, công chức, 
nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy tinh 

gọn, hiệu lực, hiệu quả; Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, giải 
quyết tốt các khiếu nại, tố cáo. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

Quán triệt, thực hiện nghiêm tinh thần chủ đề điều hành năm 2023: "Đoàn 
kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả" và các 

nhiệm vụ trọng tâm như sau: 

- Tập trung thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh, các Quyết định của 

UBND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023 và chương trình 
công tác của đơn vị năm 2023. 

- Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các Sở, ngành, địa phương; khắc phục 
hạn chế, yếu kém của năm 2022; thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ 

kế hoạch năm 2023. 

- Đẩy mạnh cải cách hành chính; Tăng cường công tác thông tin, tuyên 

truyền, công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; 
Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu gắn với tăng cường thanh tra, kiểm tra, 

giám sát phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.  

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU VÀ PHÂN CÔNG THỰC  
HIỆN  
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Các phòng, trung tâm thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu theo Phụ 
lục I; một số chỉ tiêu của ngành, lĩnh vực theo Phụ lục II trong năm 2023 đảm bảo 
thời gian theo quy định. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng, trung tâm tập trung thực hiện các nội dung sau: 

- Đối với danh mục nhiệm vụ nêu tại Phụ lục I, các phòng, trung tâm được 
giao nhiệm vụ chủ trì theo hướng dẫn của Bộ ngành Trung ương hoặc căn cứ tình 

hình chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình, đề án, dự án...để thực hiện hoặc 
trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, ban hành để thực hiện. 

- Đối với nhiệm vụ cần tập trung thực hiện nêu tại Phụ lục II, các phòng, 

trung tâm hàng quý báo cáo kết quả cụ thể tiến độ thực hiện. 

2. Văn phòng thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện, 

định kỳ hàng tháng, quý, năm tổng hợp báo cáo lồng ghép trong báo cáo kinh 
tế-xã hội, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định. 

3. Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản định hướng các cơ quan báo chí, 
cơ quan truyền thông trong tỉnh tuyên truyền rộng rãi Quyết định số 95/QĐ-

UBND ngày 19/01/2023 của UBND tỉnh./.                 
 

Nơi nhận: 

- Văn phòng UBND tỉnh; 
- BGĐ Sở; 
- Các phòng, TT thuộc Sở; 
- Lưu: VT, VP. 

 

GIÁM ĐỐC 
 

 
 
 

 
 

 
Nguyễn Văn Nầy 

                                                                 

 

 
 
 
 
 
 

 

           
   
  



 
 

Phụ lục I  

 PHÂN CÔNG THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU  
(Kèm theo Kế hoạch số……./KH-STTTT ngày……/01/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông) 

 

STT Nội dung công việc 
Đơn vị chủ trì 

thực hiện 

Đơn vị phối hợp 

I. Tăng cường xây dựng, hoàn thiện thể chế và nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ 

chức thi hành pháp luật, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh phòng, chống 
tham nhũng, tiêu cực, lãng phí 

  

1.  Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo  Thanh tra Sở Các phòng có liên 

quan 

2.  Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu gắn với tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám 
sát phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.  

Thanh tra Sở Các phòng có liên 
quan 

II.  Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với xây dựng Chính phủ điện tử, 
Chính phủ số; cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh 
quốc gia 

  

3.  Đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức; đổi mới công tác đánh giá cán bộ, công chức, 

viên chức và các quy định liên quan cán bộ, công chức, viên chức nhằm bảo đảm 
đồng bộ quy định của Đảng; triển khai thực hiện kịp thời chính sách cải cách chính 
sách tiền lương và chính sách khác đối với cán bộ, công chức, viên chức. Cải thiện 

điều kiện và môi trường làm việc, khắc phục tâm lý né tránh, sợ trách nhiệm của một 
bộ phận cán bộ, công chức, viên chức và tình trạng công chức, viên chức xin nghỉ 
việc.  

Văn phòng 

Trung tâm CNTT-

TT 

4.  Tập trung triển khai có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước 

giai đoạn 2021 - 2030.  
Văn phòng 

Các phòng có liên 

quan 

5.  Tiếp tục phấn đấu đạt mục tiêu chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) đến năm 
2025 và năm 2023  

Tổ PCI 
 

III. Đẩy mạnh thực hiện thực chất, hiệu quả cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới 

mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh 
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tranh, tính độc lập, tự chủ, khả năng thích ứng và sức chống chịu của nền kinh 

tế 

6.  Có giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, sớm khắc phục các tồn tại, hạn chế để đẩy nhanh 
tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm 2023, đặc biệt là các dự án  phát 
triển hạ tầng trọng điểm, dự án có sức lan tỏa, tạo động lực phát triển kinh tế - xã 

hội. Triển khai quyết liệt giải ngân vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - 
xã hội, 03 Chương trình mục tiêu quốc gia, bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch, 
hiệu quả, đúng đối tượng, tránh trục lợi.  

Văn phòng Các phòng, Trung 
tâm trực thuộc Sở 

7.  Tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án “Kế hoạch cơ cấu lại ngành dịch vụ đến năm 

2020, định hướng đến năm 2025” và Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ 
của Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tập trung vào các dịch vụ 
ưu tiên phát triển như dịch vụ du lịch, dịch vụ viễn thông và công nghệ thông tin, 

dịch vụ logistics và vận tải, dịch vụ tài chính ngân hàng.  

Phòng TTBCXB Phòng BCVT-

CNTT 

IV. Tập trung phát triển, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, 
nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng ứng phó với biến đổi khí hậu, hạ tầng số 

  

8.  Xây dựng và phát triển hạ tầng trung tâm dữ liệu của tỉnh kết nối đồng bộ, thống 
nhất với vùng, quốc gia, tạo nền tảng phát triển kinh tế số, xã hội số. Chú trọng phát 

triển hạ tầng thông tin, viễn thông đồng bộ, hiện đại, đảm bảo an toàn - an ninh 
thông tin, tạo nền tảng chuyển đổi số quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội 
số.  

Phòng BCVT-
CNTT  

Phòng TTBCXB 

V. Đảo đảm quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội   

9.  Triển khai thực hiện tốt công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại đơn vị  Văn phòng Các phòng, Trung 
tâm trực thuộc Sở 

VI. Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông; nâng cao hiệu quả công tác dân 
vận, tạo đồng thuận xã hội 

  

10.  Đẩy mạnh công tác truyền thông chính sách, chú trọng và tập trung công tác truyền 
thông chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các 

sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh. Tuyên truyền các mô hình hay, gương người tốt 
việc tốt, cách làm mới và hiệu quả, góp phần truyền cảm hứng, tạo niềm tin cho 

Phòng TTBCXB  
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người dân, doanh nghiệp; kịp thời phản bác, chấn chỉnh, đấu tranh với các luận điệu 

sai trái. 



 
 

Phụ lục II 

MỘT SỐ CHỈ TIÊU CỤ THỂ CỦA NGÀNH THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NĂM 2023 
(Kèm theo Kế hoạch số……./KH-STTTT ngày……/01/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông) 

 

TT CHỈ TIÊU Đơn vị 

Chỉ tiêu cả 

nước năm 

2023 

Chỉ tiêu tỉnh 

năm 2023 

Đơn vị chủ trì theo dõi, 

đánh giá 

I 
Một số chỉ tiêu về phát triển hệ thống kết cấu hạ 
tầng và dịch vụ công 

 
 

  

1 Tỷ lệ người sử dụng Internet % 76 76 Phòng BCVT-CNTT 

2 Số thuê bao băng rộng di động trên 100 dân Thuê bao 90 90 Phòng BCVT-CNTT 

3 Số thuê bao băng rộng cố định trên 100 dân Thuê bao 25 25 Phòng BCVT-CNTT 

4 Tỷ lệ hộ gia đình có kết nối Internet % 87 87 Phòng BCVT-CNTT 

5 Tỷ lệ dân số được phủ sóng bởi mạng di động % 99,9 99,9 Phòng BCVT-CNTT 

6 Tổng số chứng thư số đang hoạt động Chứng thư 1.990.000 5.500 Phòng BCVT-CNTT 

7 
Tỷ lệ sử dụng địa chỉ Internet thế hệ mới IPv6 trên 
mạng Internet Việt Nam 

% 57 50 
Phòng BCVT-CNTT 

II 

Một số chỉ tiêu về phát triển văn hóa, xã hội, thực 

hiện tiến bộ, công bằng xã hội, xây dựng nông thôn 
mới; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội 

 

 

  

8 
Ngăn chặn, xử lý nghiêm, kịp thời các thông tin xấu, 
độc, sai sự thật được phát hiện và xác minh trên mạng 

xã hội 

% Trên 90 Trên 90 
Phòng TTBCXB, Thanh 

tra Sở 

III 
Một số chỉ tiêu về cải cách hành chính, xây dựng 
chính quyền điện tử 

 
 

  

9 Tỷ lệ người dân có sử dụng dịch vụ công trực tuyến % 20 20 Phòng BCVT-CNTT 

10 Tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên % 40 40 Phòng BCVT-CNTT 



2 
 

 

TT CHỈ TIÊU Đơn vị 

Chỉ tiêu cả 

nước năm 

2023 

Chỉ tiêu tỉnh 

năm 2023 

Đơn vị chủ trì theo dõi, 

đánh giá 

Cổng Dịch vụ công quốc gia. 

11 Tỷ lệ thanh toán trực tuyến  % 30 30 Phòng BCVT-CNTT 

12 
Tỷ lệ thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính 
được thanh toán trực tuyến  

% 60 60 
Phòng BCVT-CNTT 

 
Đối với các sở, ngành và tương đương thuộc UBND 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

% 100 100 
Phòng BCVT-CNTT 

 
Đối với các phòng, ban và tương đương thuộc UBND 
cấp huyện. 

% 95 95 
Phòng BCVT-CNTT 

 Đối với UBND cấp xã. % 80 80 Phòng BCVT-CNTT 
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